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1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
A. Khái quát về nền kinh tế - xã hội thế giới. 

I. Sự tương phản về trình độ phát triển KTXH giữa các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại

II. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

III. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

IV. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

- Nhận xét bảng số liệu thống kê

- Vẽ và nhận xét biểu đồ

2. NỘI DUNG

2.1. Các dạng câu hỏi định tính:
2.2. Các dạng câu hỏi định lượng:
2.3. Ma trận
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	Khái quát nền KT-XH thế giới


	I. Sự tương phản về trình độ phát triển KTXH...Cuộc CMKHCN hiện đại
	  2
	
	  2
	
	
	
	
	
	 4
	
	  5
	  10%

	
	
	II. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, KV hóa kinh
	3
	
	2
	
	
	
	1
	
	6
	
	6
	15%



	
	
	III. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
	2
	
	2
	
	2
	
	
	
	6
	
	10
	15%



	
	
	IV. Một số vấn đề của châu lục và khu vực. 
	4
	
	4
	
	2
	
	2
	
	12
	
	15
	40%
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	Kỹ năng
	- Bảng SLTK

 - Biểu đồ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	15
	30%




2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa 

BÀI 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT-XH CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHCN HIỆN ĐẠI
Câu 1. Các nước phát triển có đặc điểm gì?

A. Đầu tư ra nước ngoài ít, chỉ số HDI cao.


B. Đầu tư nước ngoài nhiều, chỉ số HDI cao.

C. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI thấp.
D. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI thấp.

Câu 2. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng
A. công nghiệp điện tử.



B. công nghiệp dệt may.
C. công nghệ cao.




D. công nghiệp cơ khí.
Câu 3. Dựa vào tiêu chí nào sau đây để phân chia thế giới thành các nhóm nước (phát triển và đang phát triển)?

A. Trình độ phát triển kinh tế - xã hôi.


B. Đặc điểm tự nhiên, dân cư và xã hội.

C. Đặc điểm dân cư và trình độ phát triển kinh tế.
D. Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế.

Câu 4. Nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển là do

A. trình độ phát triển kinh tế.

B. phong phú về tài nguyên.

C. sự đa dạng về chủng tộc.

D. phong phú nguồn lao động.

Câu 5. Ở các nước đang phát triển, ngành nông nghiệp thu hút nhiều lao động nhưng lại chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GDP là do 

A. dân số đông và tăng nhanh.


B. truyền thống sản xuất lâu đời.

C. trình độ phát triển kinh tế thấp.

 
D. kĩ thuật canh tác lạc hậu.

BÀI 2: XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ

 Câu 1. Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào sau đây?

A. 2005. 

B. 2006. 


C. 2007 

D. 2008.

Câu 2. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để

A. thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

B. tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực.

C. hạn chế khả năng tự do hóa thương mại.

D. bảo vệ lợi ích kinh tế các nước thành viên.

Câu 3. Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là

A. triệt tiêu các ngân hàng nhỏ.

B. sự sát nhập của các ngân hàng lại với nhau.

C. sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau.

D. nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử.
Câu 4. EU là tên viết tắt của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?

A. Thị trường chung Nam Mĩ.


B. Liên minh châu Âu .

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

D. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.

Câu 5. Việt Nam là thành viên của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?

A. EU và NAFTA. 


B. EU và ASEAN. 

C. NAFTA và APEC. 


D. APEC và ASEAN.

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không đúng với các công ty xuyên quốc gia?

A. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa. 


B. Có nguồn của cải vật chất lớn.

C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng. 


D. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia.

Câu 7.  Hệ quả quan trọng nhất của toàn cầu hóa kinh tế là

A. đẩy nhanh đầu tư.

B. hợp tác quốc tế.


C. tăng trưởng kinh tế.

D. thúc đẩy sản xuất.

BÀI 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây dẫn đến hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu?

A. Lượng khí thải CO2 tăng nhanh. 

B. Gia tăng lượng rác thải sinh hoạt.

C. Gia tăng lượng khí thải CFCs. 

D. Ô nhiễm môi trường các đại dương.

Câu 2. Nguyên nhân chủ yếu ô nhiễm nguồn nước ngọt hiện nay là 

A. chặt phá rừng bừa bãi.


B. dân số tăng nhanh.

C. các sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu.
D. chất thải chưa được xử lý đổ ra sông, hồ.

Câu 3. Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là

A. Mất cân bằng giới tính. 


B. Ô nhiễm môi trường.

C. Cạn kiệt nguồn nước ngọt.


D. Động đất và núi lửa.

Câu 4. Việc dân số thế giới tăng nhanh đã

A. thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế 


B. làm cho tài nguyên suy giảm và ô nhiễm môi trường

C. thúc đẩy giáo dục và y tế phát triển 


D. làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tăng.

Câu 5. Suy giảm đa dạng sinh vật không dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Giảm sút sinh khối của rừng.

B. Mất đi nguồn gen quý hiếm.

C. Mất đi nguồn thuốc chữa bệnh. 

D. Suy giảm số lượng loài sinh vật. 

BÀI 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC

Câu 1: Châu Phi có tài nguyên phong phú, song các nước châu Phi vẫn là những nước nghèo, kinh tế kém phát triển, nguyên nhân là:

A. Đại bộ phận các nước châu Phi là nước đang phát triển

B. Hậu quả thống trị của thực dân trong nhiều thế kỉ

C. Xung đột sắc tộc dễ nẩy sinh

D. Dân số tăng nhanh, trình độ dân trí thấp

Câu 2: Nền kinh tế châu Phi đang phát triển theo chiều hướng tích cực là do:

A. Việc khai thác và sử dụng TNTN đã hợp lí hơn

B. Đã kiểm soát được tốc độ gia tăng dân số

C. Tình trạng xung đột sắc tộc đã được hạn chế

D. Đã có chính sách phát triển kinh tế hiệu quả hơn

Câu 3: Nguyên nhân sâu xa dẫn tới tình trạng mất ổn định ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á là:

A. Tập trung quá nhiều tôn giáo 
C. Mâu thuẫn từ các vấn đề kinh tế

B. Tranh giành đất đai


D. Nguồn dầu mỏ

Câu 4: Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung A nên được bắt đầu giải quyết từ nguyên nhân:

A. Mâu thuẫn từ kinh tế


C. Mâu thuẫn từ tôn giáo

B. Tranh giành nguồn nước

D. Tranh giành đất đai

Câu 5. Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Đồng bằng A-ma-zôn. 


B. Đồng bằng Pam-pa.

C. Vùng núi An-đét. 



D. Đồng bằng La Pla-ta.

Câu 6. Quốc gia nào sau đây không thuộc khu vực Tây Nam Á?

A. Ca-dắc-xtan. 

B. Ả- rập- Xê út.

C. Ba-ranh. 

D. Ca-ta.
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Thời gian: 45 phút


I. Trắc nghiệm:  (7 điểm) Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước phản ánh

A.  có nhiều quốc gia, dân tộc, tôn giáo khác nhau.

B. sự tương phản về trình độ phát triển giữa các nhóm  nước.

C. sự khác nhau về thể chế chính trị giữa các nước.

D. hậu quả của toàn cầu hóa.

Câu 2: Công nghệ nào thúc đẩy sự liên kết các quốc gia trên thế giới?

A. Công nghệ năng lượng.
B. Công nghệ thông tin.     
C. Công nghệ sinh học
          D. Công nghệ vật liệu.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

A. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

B. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia giảm. 

C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.
D. Thương mại thế giới phát triển mạnh. 

Câu 4: Tổ chức nào cho phép các quốc gia được hưởng chế độ ưu đãi huệ quốc trong giao dịch thương mại?

A. NAFTA.

B. WTO.

C. WHO

D. EU.

Câu 5: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng tăng lên ở lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Công nghệ cao.

D. Dịch vụ.

Câu 6: Toàn cầu hóa và khu vực hóa dẫn đến

A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.

B. sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau.

C. các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn.

D. các nền kinh tế không phụ thuộc nhau.

Câu 7: Hiện nay, GDP của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây lớn nhất thế giới?

A. EU.


B. NAFTA.

C. ASEAN.


D. APEC.

Câu 8: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về

A. Vị trí địa lí, văn hóa.



B. Mục tiêu và lợi ích phát triển.

C. Lịch sử dựng nước, giữ nước.


D. Trình độ kinh tế, xã hội.

Câu 9: Già hoá dân số sẽ dẫn đến việc

A. thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế.

B. suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

C. thúc đẩy giáo dục và y tế phát triển.

D. thiếu nguồn lao động và chi phí phúc lợi tăng.

Câu 10: Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay?

A. Cháy rừng.

B. Ô nhiễm môi trường.

C. Biến đổi khí hậu.
D. Khai thác quá mức.

Câu 11: Các nước đang phát triển nhận được cơ hội gì khi tham gia toàn cầu hóa?

A. Tự do hóa thương mại ngày càng mở rộng.

B. Áp dụng lối sống và nền văn hóa của  các nước khác.

C. Môi trường đang bị suy thoái trên phạm vi toàn cầu.

D. Nhận được sự chuyển giao công nghệ phi lợi nhuận.

Câu 12: Quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng thế giới ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu là đã thể hiện cho:

A. thương mại thế giới phát triển mạnh.

B. thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

C. đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh.

D. vai trò ngày càng lớn của các công ty xuyên quốc gia .

Câu 13: Trái đất nóng lên là do?

A. Mưa axít ở nhiều nơi trên thế giới.

B. Tầng ôdôn bị thủng.

C. Lượng CO2 tăng nhiều trong khí quyển.

D. Băng tan ở 2 cực.

Câu 14: Mối đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa bình thế giới trong những năm cuối thế kỉ XX và đầu XXI?

A. Làn sóng di cư tới các nước phát triển.


B. Nạn bắt cóc người, buôn bán nô lệ.

C. Khủng bố, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo.

D. Buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã.

Câu 15: Các tổ chức tài chính nào giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

A. Ngân hàng châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế
.

B. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng châu Âu.

C. Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế.


D. Ngân hàng châu Á, Ngân hàng thế giới.

Câu 16: Xu hướng khu vực hóa kinh tế đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết vấn đề nào?

A. Tự chủ về kinh tế.



B. Nhu cầu đi lại giữa các nước.

C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm.

D. Khai thác và sử dụng tài nguyên.

Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu làm dân số Châu Phi tăng nhanh?

A. Tỉ suất sinh cao.

B. Tỉ suất tử cao.


C. Gia tăng cơ học cao.
D. Tuổi thọ trung bình cao.

Câu 18: Vấn đề xã hội nào gay gắt nhất của châu Phi hiện nay

A. Tình trạng tham nhũng.

B. Dịch bênh hiểm nghèo.

C. Tỉ lệ mù chữ cao.


D. Xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo.

Câu 19: Khu vực Mĩ latinh bao gồm:

A. Trung Mĩ và Nam Mĩ.

B. Trung Mĩ, Nam Mĩ, quần đảo Caribe

C. Quần đảo Caribe và Nam Mĩ.
D. Trung Mĩ và quần đảo Caribe .

Câu 20: Khu vực Mĩ latinh không có kiểu cảnh quan nào sau đây

A. Rừng xích đạo ẩm
.

B. Xavan rừng.

C. Hoang mạc, núi cao.


D. Cận nhiệt địa trung hải.

Câu 21. Tình trạng sa mạc hoá ở châu Phi chủ yếu là do:

A. Cháy rừng.                 B. Khai thác rừng quá mức. 
C. Lượng mưa thấp                D. Cát bay.

Câu 22. Cảnh quan chủ yếu của châu Phi:

A. đồng bằng màu mỡ
.
B. rừng rậm nhiệt đới.


C. xa van và hoang mạc

D. thảo nguyên.

Câu 23. Ý nào sau không phải là nguyên nhân làm cho nền KT một số nước châu Phi kém phát triển:

A. Bị cạnh tranh bởi các nước phát triển. 
B. Xung đột sắc tộc. 

C. Khả năng quản lí kém. 


D. Từng bị thực dân thống trị.

Câu 24. Số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mĩ La Tinh còn khá đông chủ yếu do:

A. Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để.

B. Người dân không cần cù.

C. Điều kiện tự nhiên khó khăn.



D. Hiện trạng đô thị hoá tự phát.

Câu 25. Ý nào đúng nhất khi nói về vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á?

A. Có vị trí chiến lược, ngã ba đường của 3 châu lục.


B. Ở Tây Nam châu Á, tiếp giáp với  3 châu lục.

C. Tiếp giáp với biển Ca-xpi và biển đen.


D. Tiếp giáp với Địa Trung Hải.

Câu 26: Khu vực Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở

A. Ven biển Đỏ


B. Ven biển Ca-xpi

C. Ven Địa Trung Hải

D. Ven vịnh Péc-xich.

Câu 27: Khu vực Tây Nam Á và Trung Á có nét tương đồng nào sau đây

A. Đều nằm ở vĩ độ rất cao, dân cư chủ yếu theo đạo Hồi




B. Đều có khí hậu khô hạn, có tiềm năng khoáng sản

C. Đều có khí hậu nóng ẩm, dân cư chủ yếu theo đạo Hồi
.


D. Đều có khí hậu nóng khô, giàu tài nguyên rừng.

Câu 28: Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu là do

A. Thiếu hụt nguồn lao động.



B. Chiến tranh, xung đột tôn giáo.

C. Sự khắc nghiệt của tự nhiên.



D. Thiên tai xảy tai thường xuyên.

II. Tự luận (3 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau:
LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC VÀ TIÊU DÙNG PHÂN THEO KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI

NĂM 2017   (Đơn vị: triệu thùng/ngày)

	Khu vực
	Khai thác
	Tiêu dùng

	Tây Nam Á
	31,5
	9,1

	Đông Nam Á
	2,4
	6,3

	Tây Âu
	3,2
	13

	Bắc Mỹ
	20,2
	24,3


a. Tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của các châu lục.
b. Nhận xét về khả năng cung cấp dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á?
  Hoàng Mai, ngày  5   tháng 10  năm 2022

                                                                                       TỔ (NHÓM) TRƯỞNG
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